3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ uống Việt Hiếu
Đại diện:

Ngô Tiến Hiếu
	Tổ dân phố Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 
ĐT: 0988.555.311
	Chuyên cung cấp rượu vua mơ rừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở sản xuất hộ Trịnh Tiến Dũng

Đại diện:

Trịnh Tiến Dũng
	Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0976.203.142
	Chuyên cung cấp rượu mơ Hương Tích.  Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết 

Đại diện: 

Cao Thị Thủy
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0989.686.120


	Chuyên cung cấp gạo JO2 chất lượng Khu Cháy. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Rau quả sạch Chúc Sơn

Đại diện:

Hoàng Văn Khảm
	Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0248.588.7868
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX tiểu thủ công nghiệp thương mại - tổng hợp - dịch vụ làng nghề Vân Hà
Đại diện: 

Nguyễn Văn Long
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0986.260.988
	Chuyên cung cấp sản phẩm tượng gỗ Long Mã. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh
Đại diện:

Hà Thị Vinh
	Xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.214.038
	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng như bộ bát đĩa gốm sứ, bộ ấm chén gốm sứ, bộ lọ hoa cội nguồn… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh
Đại diện: 

Trần Đức Tân
	Thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.375.365

	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, tiêu biểu là bộ sản phẩm gốm men suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tĩnh
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0987.491.646
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như bộ đèn đan vảy rồng, hộp đựng giấy, khay để hoa quả… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Trần Thị Thu Trang
	Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.188.618
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 

Doãn Thị Chiến
	Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0388.646.252
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi 

 phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	3
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Cao Thị Lam
	Thôn Đoài, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0387.968.515  
	Chuyên cung cấp các loại thuốc BVTV, phân bón, giống các loại phục vụ địa bàn huyện Đông Anh và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Sâm
	Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0988.666.897
	Chuyên cung cấp các loại thuốc BVTV, phân bón, giống các loại phục vụ địa bàn huyện Đông Anh và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Lê Văn Trường
	Thôn Ngọc Động,  xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0961.895.709
	Chuyên bán cá thương phẩm các loại phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Duy
	Thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0987.510.589
	Chuyên chăn nuôi vịt thịt phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đắc Văn
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0394.572.386
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Đặng Văn Huấn
	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội
ĐT: 0973.911.568

	Chuyên chăn nuôi gà thả vườn phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Chính Thịnh

Đại diện:

Nguyễn Đức Chính
	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội 

ĐT: 0988.746.702
	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như bàn ghế, tủ ... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các khu vực lân cận. 

	2
	Cơ sở nấu rượu

Đại diện:

Nguyễn Quý Sơn
	Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0394.162.088
	Chuyên cung cấp rượu các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.  

	3
	Cơ sở sản xuất bún

Đại diện:

Nguyễn Duy Tiến
	Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoµi Đức, Hà Nội 
ĐT: 0243.366.5817
	Chuyên cung cấp bún với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh đậu phụ

Đại diện:

Nguyễn Thị Bích
	Thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0243.399.3562
	Chuyên cung cấp đậu phụ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Ngọc Lan Đại diện:

Nguyễn Ngọc Dũng
	Bản Noong Xôm, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0385.445.631
	Chuyên cung cấp bưởi da xanh, xoài Đài Loan. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	HTX Cà phê Bích Thao Sơn La 
Đại diện:
Nguyễn Xuân Thao
	Bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0838.664.333
	Chuyên cung cấp cà phê thóc. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Bùi Thị Hằng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0327.923.215
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX chè La Bằng
Đại diện:

Nguyễn Thị Hải


	Xóm Rừng Vần, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0984.291.286
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











